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BẢNG BÁO CÁO
DƯỢC LIỆU 1
 (Bài thực hành số 2)

	STT
	TÊN DL
	TÊN KH
	HỌ
	BỘ PHẬN DÙNG
	THÀNH PHẦN
	CÔNG DỤNG

	1
	Đào nhân
	
	
	
	
	

	2
	Sử quân tử
	
	
	
	
	

	3
	Ngũ vị
	
	
	
	
	

	4
	Kim anh
	
	
	
	
	

	5
	Ô mai
	
	
	
	
	

	6
	Bạch cập
	
	
	
	
	

	7
	Bách hợp
	
	
	
	
	

	8
	Cốt toái bổ
	
	
	
	
	

	9
	Đảng sâm
	
	
	
	
	

	10
	Hoàng kỳ
	
	
	
	
	

	11
	Khiếm thực
	
	
	
	
	

	12
	Mạch môn
	
	
	
	
	

	13
	Sắn dây
	
	
	
	
	

	14
	Trạch tả
	
	
	
	
	



· Tra cứu anh văn: Dịch các từ sau sang tiếng anh
Sốt:
Đau bụng kinh:
Đau xương khớp:
Viêm loét dạ dày:
Kháng viêm:
Thuốc lợi tiểu:







